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Phân bổ Dự toán ngân sách năm 2020

	(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày       / 12/2019 của 
UBND huyện Ia H’Drai)



Ủy ban nhân dân huyện lập phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2020, cụ thể như sau:
A. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI

I. Chi đầu tư phát triển:

Huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản, do vậy toàn bộ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách năm 2020 tập trung đầu tư cho các công trình chuyển tiếp từ năm 2019 và khởi công mới một số công trình.

II. Định mức phân bổ chi thường xuyên:

- Tuân thủ theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hương dẫn thi hành  khác;

- Phân bổ trên cơ sở dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao. 
III. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các đơn vị dự toán của huyện:
1. Định mức phân bổ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo:

a) Kinh phí sự nghiệp giáo dục được giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận để phân bổ cho các đơn vị:

- Về kinh phí tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất theo lương tối thiểu 1.490.000 đồng cho 159 biên chế  được phân bổ tại Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện (không giao nguồn lương đối với giáo viên hợp đồng). 

- Kinh phí thường xuyên khác ngoài lương phân bổ cho các đơn vị trường học định mức như sau:

+ Các đơn vị có số biên chế được giao từ 10 người đến 15 người được phân bổ 15 triệu đồng/người/năm.

+ Các đơn vị có số biên chế được giao từ 16 người đến 20 người được phân bổ 14 triệu đồng/người/năm.

+ Các đơn vị có số biên chế được giao từ 21 người trở lên được phân bổ 13 triệu đồng/người/năm.

- Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục được phân bổ trong cân đối ngân sách thực hiện theo chế độ quy định(
). Dự toán kinh phí thực hiện chính sách bán trú cho học sinh 2.129 triệu đồng, tiền ăn trưa của trẻ 3-5 tuổi 429 triệu đồng, chế độ cho học sinh khuyết tật 87 triệu đồng. Bổ sung mục tiêu thực hiện chính sách giáo dục: Chính sách hỗ trợ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP 1.288 triệu đồng; Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông thôn ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 2.914 triệu đồng. Kinh phí thực hiện Nghị định 06/2018/NĐ-CP 674 triệu đồng. Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật 31 triệu đồng. Kinh phí tiền lương cho giáo viên mầm non bổ sung 1.883 triệu đồng.
Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 943,784 triệu đồng.
b) Định mức phân bổ sự nghiệp đào tạo: Phân bổ cho sự nghiệp đào tạo 200 triệu đồng để đảm bảo hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, bao gồm chi phí sửa chữa hội trường.

Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 20 triệu đồng.

2. Định mức phân bổ sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao:

Tổng nhu cầu kinh phí của sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao bao gồm lương và các khoản theo lương của 06 biên chế được giao. Kinh phí sự nghiệp văn hóa được giao 953,302 triệu đồng; sự nghiệp thể thao 140 triệu đồng. 
Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện sự nghiệp văn hóa 28,8 triệu đồng; Sự nghiệp thể thao 14 triệu đồng.

3. Định mức phân bổ sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình: 

Đài Truyền thanh- Truyền hình với số biên chế sự nghiệp được giao là 05  cân đối tiền lương và chi hoạt động chuyên môn được giao 717,049 triệu đồng. 
Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 27 triệu đồng.

4. Chi sự nghiệp môi trường:

Đối hoạt động dịch vụ về môi trường: Trồng cây xanh khu vực đô thị và xử lý rác thải… nhằm cải tạo cảnh quan môi trường từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản, chăm sóc tưới cây xanh, chi tiền điện công lộ, chi vận hành nhà máy nước cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện... thực hiện trong cân đối ngân sách số tiền 1.500 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu thực hiện sự nghiệp môi trường 500 triệu đồng .
Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 150 triệu đồng.

5. Chi sự nghiệp kinh tế:

Sự nghiệp kinh tế được tổng hợp trên cơ sở dự toán của đơn vị sự nghiệp tổng dự toán giao 2.715,172 triệu đồng (trong đó: Dự toán cân đối 1.674,282 triệu đồng; Bổ sung mục tiêu 1.040,890 triệu đồng), cụ thể như sau:

- Chi sự nghiệp nông nghiệp: Đơn vị Trung tâm dịch vụ nông nghiệp được giao 07 biên chế tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp của huyện, thực hiện chức năng chuyên môn chủ yếu thuộc sự nghiệp kinh tế, dự toán được phân bổ 1.660,172 triệu đồng (trong đó lương và chi khác theo định mức của 07 biên chế, và chi hoạt động của lĩnh vực thú y số tiền 1.330,282 triệu đồng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 329,890 triệu đồng).
Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 49,3 triệu đồng.

- Kinh phí thưc hiện mạng lưới thú y được bổ sung có mục tiêu 83 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính 733 triệu đồng. Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 30 triệu đồng.

- Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa 50 triệu đồng. Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 5 triệu đồng.

- Quỹ lương của 03 biên chế sự nghiệp tại ngân sách huyện: 189 triệu đồng.
6. Định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính:

Dựa trên cơ sở bảng lương tháng 11/2019 của các đơn vị trên cơ sở biên chế được giao tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu biên chế các phòng, ban chuyên môn và chỉ tiêu biên chế cho đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Quyết định số 988-QĐ/HU ngày 7/10/2019 của Huyện Ủy Ia H'Drai về việc điều chỉnh biên chế các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2019. Dự toán năm 2020 biên chế giảm 15 chỉ tiêu khối hành chính nhà nước sang biên chế khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể. Xác định quỹ tiền lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do ngân sách nhà nước đảm bảo, bao gồm: (i) Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt, thực có mặt tính đến thời điểm 01/11/2019, được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT, kinh phí công đoàn); (ii) Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển, được dự kiến trên cơ sở mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng, hệ số lương 2,34/biên chế và các khoản đóng góp theo chế độ.
Kinh phí giao đầu năm 2020 đã bao gồm kinh phí hỗ trợ công tác của khối Đảng, Đoàn thể theo thông báo của Tỉnh ủy đã được đưa vào cân đối ngân sách năm 2019. Kinh phí chi cho hoạt động khối Đảng, đoàn thể đã bao gồm kinh phí tổ chức Đại hội cấp huyện và cấp xã tạm giao(
).

- Kinh phí thực hiện chi khác thường xuyên ngoài lương: Với đặc thù là 03 xã biên giới tiếp giáp với CamPuChia, đường biên giới dài, xa trung tâm tỉnh. Do đó, gặp nhiều khó khăn trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vì vậy để đảm bảo hoạt động, chi khác được phân bổ phù hợp với tình hình thực tế:

+ Các đơn vị có số biên chế được giao từ 01 người đến 04 người được phân bổ 19 triệu đồng/người/năm.

+ Các đơn vị có số biên chế được giao từ 05 người đến 20 người được phân bổ 18 triệu đồng/người/năm.

+ Các đơn vị có số biên chế được giao từ 21 người trở lên được phân bổ 17 triệu đồng/người/năm.

- Đối với nhiệm vụ mang tính đặc thù chuyên môn ngành được phân bổ chi tiết theo từng lĩnh vực cụ thể.
Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 680,432 triệu đồng.

IV. Nguồn cân đối chi thường xuyên cho các đơn vị cấp xã:

1. Về tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương:

 Được tính theo mức lương tối thiểu 1.490.000 đồng, tính đủ các khoản phụ cấp tăng thêm như phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/ND-CP, phụ cấp Nghị định 76/2019/NĐ-CP (không phân bổ kinh phí thực hiện phụ cấp Nghị định 76/2019/NĐ-CP đối với những thôn nằm ngoài vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017, Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018), phụ cấp biên giới 50%. Với số lượng cán bộ chuyên trách theo quy định 23 người/xã. Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển, được dự kiến trên cơ sở mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng, hệ số lương 2,34/biên chế và các khoản đóng góp theo chế độ.
2. Về định mức chi hoạt động thường xuyên:

 Ngoài định mức chung, bổ sung thêm kinh phí hoạt động cho các đơn vị hành chính xã có thôn đặc biệt khó khăn. Do địa bàn rộng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phức tạp, huyện có chủ trương để Ủy ban nhân dân các xã thành lập Tổ công tác thường trực tại các địa bàn xa trung tâm (xã  Ia Dom có Tổ công tác thường trực tại thôn 3; xã  Ia Tơi có Tổ công tác thường trực tại thôn Ia Đơr; xã Ia Đal có tổ công tác thường trực tại thôn 8).  Do vậy, trong dự toán ngân sách huyện đã bố trí một phần kinh phí hỗ trợ cho các tổ công tác của các xã hoạt động. 

Hỗ trợ hoạt động cho mỗi thôn 18 triệu đồng/thôn/năm (Không bao gồm các chức danh Bí thư Chi bộ, thôn trưởng, công an viên, thôn đội trưởng, lực lượng bảo vệ dân phố, nhân viên y tế thôn do Hội đồng nhân dân xã quyết định).

3. Các khoản phụ cấp cán bộ không chuyên trách: 

Chế độ phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được phân bổ theo hệ số theo đối tượng thực tế theo nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.  
4. Bổ sung các nhiệm vụ cụ thể khác:

- Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Kinh phí hoạt động Chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/05/2012.

- Kinh phí hoạt động chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội các xã đặc biệt khó khăn 1,5 triệu đồng/năm/chi hội.

- Hỗ trợ kinh phí Đại biểu Hội đồng nhân dân phí khai thác internet mức 200.000đ/tháng/người.

- Hỗ trợ chế độ cho dân quân thường trực của 03 xã theo quy định (10 người/tiểu đội dân quân) bao gồm chế độ tiền ăn ( 0,057 triệu đồng/người/ngày) và tiền công (8% x 1,49 triệu đồng/người/ngày).
V. Đối với dự phòng ngân sách: Được bố trí 2% trên tổng dự toán chi cân đối ngân sách năm 2020.

* Một số lưu ý trong điều hành ngân sách: Dự toán cân đối chi thường xuyên năm 2020 được tăng cường tính chủ động trong việc bố trí, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, chủ động rà soát để bố trí các nhiệm vụ đột xuất. Không xử lý chi nhiệm vụ thường xuyên phát sinh trong năm của các đơn vị ngoài những nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
B. PHÂN BỔ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 60.610 
triệu đồng
2. Dự toán thu ngân sách huyện 

179.516 

triệu đồng
a) Thu phân cấp ngân sách



50.225 

triệu đồng

b) Thu bổ sung ngân sách cấp trên

129.291 

triệu đồng

- Bổ sung cân đối



63.365 

triệu đồng

- Bổ sung mục tiêu



65.926 

triệu đồng

4. Dự toán Chi ngân sách huyện : 179.516 triệu đồng.

a) Chi cân đối ngân sách huyện

 113.590 
triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển


 35.926 
triệu đồng
- Chi thường xuyên



 75.392 
triệu đồng

- Chi dự phòng



2.272 

triệu đồng

b) Chi bổ sung có mục tiêu


65.926  
triệu đồng
Trong đó:

 * Dự toán chi ngân sách cấp huyện

149.081,286 
triệu đồng

    - Chi cân đối ngân sách cấp huyện
             94.446,916 
triệu đồng

+ Chi đầu tư phát triển



   33.226 

triệu đồng

+ Chi thường xuyên




   59.323,916 
triệu đồng

+ Chi dự phòng




    1.897,000 
triệu đồng

 - Chi bổ sung có mục tiêu



  54.634,370 
triệu đồng
 * Bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã 27.220,136 triệu đồng. Trong đó, bổ sung cân đối 15.889,506 triệu đồng, bổ sung mục tiêu 11.330,630 triệu đồng.


(�) Đối tượng thực hiện phân bổ chính sách giáo dục theo chuẩn nghèo mới.


(�) Bao gồm Đại hội cấp huyện và cấp xã: Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã; 


� Chi tiết các Phụ lục kèm theo tại Tờ trình số     /TTr-UBND ngày    /12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện
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